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I. THÔNG TIN TỔNG QUAN 

 

1.1. Thông tin khái quát: 
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1.2. Quá trình hình thành và phát triển 

1980 Tách thành Xí nghiệp đá Hóa An, Công suất thiết kế ban đầu 50.000 m3 đá các loại. 

           1984 Nâng sản lượng khai thác lên 200.000 m
3

/năm. 

         1994 Nâng công suất khai thác từ 200.000 m3/năm thành 500.000 m3/năm. 

       1995 
Đổi tên thành Công ty khai thác đá và vật liệu xây dựng Hóa An, trực thuộc Tổng 
Công ty xây dựng số 1 

     1998 
Thành lập thêm Xí nghiệp 2 khai thác đá tại xã Suối Trầu, Huyện Long Thành, Tỉnh 

Đồng Nai, mỏ có trữ lượng 5,5 triệu m
3 

và có khả năng khai thác 200.000 m
3

/năm. 

   1999 
Công ty nhận chuyển nhượng lại quyền khai thác mỏ Núi Gió, Tỉnh Bình Phước, có 
công suất khai thác tối đa 250.000 m3/năm. 

 2000 
Chuyển thành công ty cổ phần với vốn điều lệ 25 tỷ đồng, là một trong những doanh 
nghiệp đầu tiên của Bộ xây dựng tiến hành cổ phần hóa toàn bộ Công ty. 

 2001 
UBND Tỉnh Đồng Nai cấp phép cho Công ty nâng công suất khai thác  lên 1.000.000 
tấn/năm tại mỏ Đá Hóa An tới năm 2010. 

2004 
Cổ phiếu Công ty (DHA) chính thức giao dịch tại Sở GDCK TP.HCM.  Vốn điều lệ là 
38,5 tỷ đồng. 

2006 
Sản lượng sản xuất công nghiệp của Công ty đạt 1.230.000 m3, tổng doanh thu đạt 
83,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 22,6 ỷ đồng. 

2007 
UBCKNN chấp thuận phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn lên thành 100.996.700.000 
VND. 

2008 
Được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tặng bằng khen và được chủ tịch nước tặng 
Huân chương lao động hạng nhất. 

 2009 
Bộ Xây dựng tặng cờ Đơn vị thi đua xuất sắc ngành xây dựng. Công đoàn xây dựng 
Việt Nam tặng cờ Đơn vị hoạt động công đòan xuất sắc. 

  2010 

Bộ Xây dựng tặng cờ Đơn vị thi đua xuất sắc ngành xây dựng. Công đoàn xây dựng 
Việt Nam tặng cờ Đơn vị hoạt động công đoàn xuất sắc. Đơn vị có Báo cáo thường 
niên tốt nhất tại cuộc bình chọn BCTN năm. 
UBCKNN  chấp  thuận  phát  hành  thêm  cổ  phiếu  tăng  vốn  lên  thành 

  151.199.460.000 VND.  

    2011 
Năm 2005 triển khai đền bù giải phóng mặt bằng dự án mỏ đá Núi Gió, xã Tân Lợi 
huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, chính thức đi vào hoạt động khai thác sản xuất 
tháng 01 năm 2011. 

       2011 
Năm 2009 triển khai đầu tư dự án mỏ đá Tân Cang 3, chính thức đi vào hoạt động 
khai thác sản xuất tháng 3 năm 2011. 

          2011 
Năm 2008 triển khai đầu tư dự án mỏ đá Thạnh Phú 2, chính thức đi vào hoạt động 
khai thác sản xuất tháng 10 năm 2011. 

 
 2017 Bộ Xây dựng tặng cờ Đơn vị thi đua xuất sắc ngành xây dựng. 
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1.3. Ngành nghề kinh doanh:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Địa điểm sản xuất kinh doanh 

a. CHI NHÁNH CÔNG TY CP HÓA AN TẠI BIÊN HÒA  ( mỏ đá Tân Cang 3). 

Địa chỉ: Phường Tam Phước , Thành phố Biên Hòa,  Tỉnh Đồng Nai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. CHI NHÁNH CÔNG TY CP HÓA AN TẠI VĨNH CỬU (mỏ đá Thạnh Phú 2). 

Địa chỉ: Xã Thiện Tân, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Khai thác và chế biến khoáng sản (đá, cát, sỏi, đất sét). 

• Sản xuất VLXD từ đất sét và kinh doanh vật liệu xây dựng.  

• Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. 

• Đầu tư kinh doanh hạ tầng, nhà ở , bến bãi, kho hàng. 

• Xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi. 

• Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến đường thủy nội địa. 

• Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác. 

• Và một số ngành nghề khác trên GPKD 
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c. CHI NHÁNH CÔNG TY CP HÓA AN TẠI BÌNH PHƯỚC ( mỏ đá Núi Gió). 

Địa chỉ: Xã Tân Lợi, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Các  sản phẩm tiêu biểu của Công ty:  

Đá nguyên khai từ các mỏ đá của Công ty được khai thác và chế biến thành các quy cách sản 
phẩm tiêu biểu như sau: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngoài các sản phẩm cơ bản trên: đối với khách hàng có nhu cầu các qui cách đặc biệt khác 

công ty sẽ sản xuất theo yêu cầu của khách hàng.  

 Sản phẩm đá 4x6, 5x7 
 Dùng xây móng, bờ kè, 
lót nền móng các công 
trình, lót nền đường... 

 Sản phẩm đá 0x3, 0x4 

 Dùng lót nền móng các công 
trình, lót nền đường, san lấp ... 
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1.6. Thông tin về mô hình quản trị công ty, tổ chức kinh doanh và bộ máy 

quản lý  

 MÔ HÌNH QUẢN TRỊ:  

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc.
  

 

 
 

 

 

 CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ:  

Bộ máy quản lý công ty gồm :  

 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ. 

 BAN TỔNG GIÁM ĐỐC. 

 GIÁM ĐỐC CÁC CHI NHÁNH CÔNG TY, TRƯỞNG CÁC PHÒNG CHỨC 

NĂNG. 
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Sơ đồ tổ chức bộ máy quản trị - quản lý công ty 

 

 

1.7.  Các công ty con, công ty liên kết:  

Công ty liên kết: 

Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Tân Định - FICO 

Địa chỉ: Lô E, Đường số 2B, Khu Công Nghiệp Đồng An, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận 

An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam. 

Ngành nghề sản xuất kinh doanh: Gia Công Cơ Khí ; Xử Lý và Tráng Phủ Kim Loại ; Bán buôn 

máy móc, thiết bị và phụ tùng máy móc khác ;Sản Xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại. 

Vốn điều lệ thực góp: 8.459.840.000 

Tỉ lệ sở hữu: 28,13% ; tỉ lệ biểu quyết: 28,13% 
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1.8. Định hướng phát triển 

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: Cung cấp các sản phẩm đạt qui chuẩn, chất lượng tốt, giá 

cả hợp lý. Đa dạng hóa sản phẩm theo nhu cầu thị trường, củng cố năng lực kỹ thuật, công nghệ để 

đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.  

Phát triển toàn diện về tài chính, nguồn nhân lực, công nghệ sản xuất tiên tiến, bảo vệ môi 

trường, nâng cao mức sống và chế độ đãi ngộ đối với người lao động. Chia sẻ thành quả vật chất và 

tinh thần với cộng đồng và xã hội.  

Góp phần tạo nên sự gắn kết và nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng, mang lại sự phồn 

vinh cùng đất nước, phấn đấu là một công ty luôn có trách nhiệm về mặt xã hội và môi trường. 

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Xây dựng và phát trie ̉n thương hiệu là một doanh 

nghiệp khai thác và sản xuất đá xây dựng chất lượng hàng đầu tại khu vực phía Nam. 

Xây dụng cơ cấu kinh tế công ty bền vững xoay quanh lĩnh vực: khai thác và sản xuất đá xây 

dựng, nghiên cứu lĩnh vực bất động sản, cơ sở hạ tầng là những ngành nghề liên quan đến tiêu thụ 

sản phẩm đá xây dựng của công ty. 

Củng cố và nâng cao chất lượng quản trị, vận hành, sẵn sàng nguồn lực cho mục tiêu tăng 

trưởng bền vững. 

 Các mục tiêu phát triển bền vững:  

Khai thác, sản xuất hợp lí nguồn tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm tối đa các nguồn năng 

lượng, nguyên, nhiên vật liệu trong quá trình sản xuất. Về môi trường cần duy trì và áp dụng công 

nghệ mới trong các hoạt động khai thác, chế biến đá, hạn chế tối đa vấn đề nhiễm môi trường từ 

phát tán bụi khi sản xuất, quản lý và xử lý tốt chất thải rắn, chất thải nguy hại.  

Duy trì một nền tảng nguồn lực tài chính ổn định, có tích lũy tăng trưởng để thực hiện mục 

tiêu phát triển công ty bên vững lâu dài. 

Đảm bảo sự công bằng về quyền lợi, công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, tạo 

cơ hội cho người lao động được phát triển về nhiều mặt, như về sức khỏe, nâng cao trình độ chuyên 

môn, hưởng thụ văn hóa, thể thao … 

Tích cực tham gia và ủng hộ các hoạt động cho cộng đồng xã hội, chung tay với Nhà nước để 

xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, ủng hộ kinh phí trong công tác phòng ngừa và 

khắc phục hậu quả của thiên tai, dịch bệnh … 

1.9. Các rủi ro 

Năm 2022 dự báo tình hình thế giới cũng như trong nước còn có những diễn biến phức tạp, 

khó lường, chứa đựng nhiều rủi ro. Việc thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2022 có thể đối diện với các 

rủi ro sau: 

Rủi ro về kinh tế : Tăng trưởng kinh tế là một nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến tốc độ phát 

triển của các ngành công nghiệp xây dựng, khai thác và chế biến các sản phẩm từ khoáng sản. Kinh 

tế phát triển, tổng cầu tăng sẽ thúc đẩy nhu cầu cho xây dựng và sử dụng các chế phẩm này thuận 

lợi hơn. Ngược lại, nền kinh tế chậm phát triển sẽ kéo theo sự sụt giảm về nhu cầu của các sản phẩm 

này. 

Rủi ro về chính sách pháp luật: Khoáng sản là ngành tạo ra lợi nhuận tốt, nhưng việc khai thác 

khoáng sản thường ảnh hưởng đến lợi ích của quốc gia. Vì vậy, luật pháp có những quy định rất chặt 

chẽ về lĩnh vực này. Mọi sự thay đổi chính sách, dù lớn hay nhỏ đều luôn gây ảnh hưởng lớn đến 

hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành. 



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021  

 

8 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 

  

Rủi ro về thị trường: bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, đây là 2 mảng ngành nghề tiêu thụ 

chính sản phẩm của công ty, khi 2 ngành nghề này phát triển sẽ làm gia tăng nhu cầu vật liệu xây 

dựng và ngược lại. Năm 2022 Nhà nước sẽ đẩy mạnh đầu tư công, dự án sân bay Long Thành bắt 

đầu triển khai… nên nhu cầu thị trường VLXD có thể tăng cao trong, tuy nhiên sẽ có sự cạnh tranh 

với các đơn vị cùng ngành, cùng khu vực như B.B.C.C, Vĩnh Hải, An Phát, Phát triển Nhà Bình 

Phước… có năng lực sản xuất quy mô lớn hơn và một số doanh nghiệp tư nhân khác áp dụng hình 

thức chiết khấu linh hoạt theo mô hình hoạt động của tư nhân. Biện pháp: Công ty cần tăng cường 

công tác tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường, linh hoạt các chế độ khuyễn mãi khách hàng 

nhằm đảm bảo cho kế hoạch tiêu thụ năm 2022 

Rủi ro về biến động giá cả thị trường: Do ảnh hưởng từ các đợt dịch Covid-19 trong năm 2021 

làm kinh tế trì trệ, Nhà nước phải tung ra các gói hỗ trợ và kích thích kinh tế, nguy cơ lạm phát, giá 

cả tăng cao, làm giá cả nguyên, nhiên, vật liệu … đầu vào có thể biến động tăng ngoài dự kiến; giá 

bán sản phẩm đầu ra biến động không tương ứng đầu vào ảnh hưởng tới doanh thu, lợi nhuận của 

công ty. Biện pháp: Công ty cần tìm nhiều nguồn cung ứng các yếu tố đầu vào, tăng lượng khách 

hàng đầu ra để đảm bảo ổn định chi phí sản xuất và tổng doanh thu. 

Rủi ro nợ khó đòi: Để đảm bảo sản lượng tiêu thụ, việc bán hàng phải kết hợp cả hai hình thức 

thanh toán trước và thanh toán sau. Thanh toán sau có tính rủi ro cao, việc xác định rõ, kỹ lưỡng về 

năng lực hoạt động và khả năng tài chính… của khách hàng là quan trọng, để đặt ra các hạn mức 

công nợ phù hợp, giảm thiểu tối đa rủi ro. 

Rủi ro về an toàn lao động, môi trường: trong ngành sản xuất khai thác đá, nguy cơ xảy ra sự 

cố, tai nạn là rất cao, khi xảy ra sẽ gây thiệt hại khó lường, thời tiết thiên tai cũng là nhưng rủi ro về 

môi trường trong các hoạt động của công ty. Biện pháp: công tác an toàn lao động phải đặt lên hàng 

đầu trong sản xuất, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về an toàn lao động, tổ 

chức huấn luyện định kỳ nhằm nâng cao ý thức, nhận thức về an toàn lao động cho toàn thể người 

lao động. Trang bị trang thiết bị bảo hộ lao động đầy đủ, đúng theo qui định, cải thiện điều kiện và 

môi trường làm việc. 

Để quản trị các rủi ro, Công ty luôn chủ động trong tích lũy nguồn lực tài chính, giảm chi phí 

sản xuất chung, tạo lợi thế cạnh tranh về giá cả, tìm kiếm các thị trường nhỏ lẻ khi thị trường khó 

khăn về tiêu thụ, giảm tối đa hàng tồn kho nhằm tiết kiệm chi phí di dời, lưu kho. Đối với các chính 

sách vĩ mô, luôn cập nhật thông tin để có các biện pháp thích ứng kịp thời. 

II. Tình hình hoạt động trong năm 

2.1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh  

Trong năm 2021, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty hoạt động khá ổn định, riêng đợt 

bùng phát dịch covid-19 lần thứ 4 (trong quí 3/2021), đã có những ảnh hưởng tiêu cực các hoạt 

động của Công ty, việc sản xuất và tiêu thụ chậm lại do giao thương khó khăn, giao thông đi lại bị 

hạn chế tối đa, CBCNV công ty đi làm gặp nhiều khó khăn, do đó công ty phải thực hiện phương án 3 

tại chỗ để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, một số CBCNV buộc phải nghỉ việc do ở vùng cấm 

đi lại, vì vậy quí 3 năm 2021 sản lượng, doanh thu sụt giảm khoảng 35% , lợi nhuận ST sụt giảm 

khoảng 31 % so cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên đến quí 4 năm 2021 tình hình sản xuất kinh doanh 

dần ổn định trở lại bình thường, cùng với lợi nhuận từ hoạt động tài chính, nên nhìn chung cả năm 

kết quả đạt được của công ty khá tốt, các chỉ tiêu cơ bản đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế 

hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao. 
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Kết quả một số chỉ tiêu chủ yếu đạt được trong năm: 

Chỉ tiêu 
Thực hiện 
Năm 2020 

Năm 2021 Tỷ lệ TH 2021 so với 

Kế hoạch Thực hiện TH 2020 KH 2021 

Tổng sản lượng đá các loại tiêu thụ (m
3
) 2.493.016 2.263.500 2.138.908 85,80% 94,50% 

Doanh thu bán hàng CCDV (1.000đ) 382.489.227 345.417.327 337.422.824 88,22% 97,69% 

Doanh thu Tài chính (1.000đ) 10.907.511 8.800.000 25.756.434 236,13% 292,69% 

Doanh thu khác (1.000đ) 7.481 - 2.771.388 37045,69% - 

Tổng Lợi nhuận trước thuế (1.000đ) 121.600.025 91.054.000 112.233.187 92,30% 123,26% 

Tổng Lợi nhuận sau thuế (1.000đ) 98.274.259 72.843.000 90.254.477 91,84% 123,90% 

Thu nhập sp b/q/ người/tháng (1.000đ) 16.600 16.200 16.200 97,59% 100,00% 

Cổ tức theo nghị quyết ĐHCĐ 50% 30%-50% 30% (*)   

(*) Cổ tức năm 2021: đã tạm ứng đợt 1 bằng tiền mặt (30% / VĐL), chi trả vào ngày 31/01/2022. 

Việc chi trả tiếp theo sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định. 

2.2. Tổ chức, nhân sự và chế độ, quyền lợi người lao động. 

a. Ban tổng giám đốc – kế toán trưởng 

1 ÔNG TRỊNH TIẾN BẢY TV HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC 

 Năm sinh 1972 

 Trình độ văn hóa 12/12 

 Trình độ chuyên môn Th.s Quản trị kinh doanh; Kỹ sư cơ khí TL. 

 Số lượng cổ phần 60.000 CP (0,41%) 

 SLCP đại diện vốn 1.490.000 CP  (10,12%) 

 Ngày tái bổ nhiệm 27/04/2017 

   

2 ÔNG NGUYỄN VĂN LƯƠNG TV HĐQT - PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  

 Năm sinh 1977 

 Trình độ văn hóa 12/12 

 Trình độ chuyên môn Th.s kinh tế, cử nhân quản trị kinh doanh  

 Số lượng cổ phần 182.440 CP (1,24%) 

 SLCP đại diện vốn 2.268.343 CP (15,40%). 

 Ngày tái bổ nhiệm 27/04/2017 

   

3 ÔNG TRẦN SỸ PHÚC KẾ TOÁN TRƯỞNG  

 Năm sinh 1961 

 Trình độ văn hóa 12/12 

 Trình độ chuyên môn Cử nhân tài chính kế toán  

 Số lượng cổ phần 21.200 CP (0,14%) 

 Ngày bổ nhiệm - miễn nhiệm 01/05/2017 -  01/08/2021 

   

4 ÔNG ĐỖ VĂN NGỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG 

 Năm sinh 1979 

 Trình độ văn hóa 12/12 
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 Trình độ chuyên môn Cử nhân tài chính kế toán, CC Kế toán trưởng 

 Số lượng cổ phần 0 CP (0%) 

 Ngày bổ nhiệm 01/08/2021 

   
 
 b. Thay đổi, Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng 

Chức danh Kế toán trưởng: Ngày 30 tháng 07 năm 2021, Hội đồng quản trị ban hành Quyết 
định số 17/QĐ-HĐQT miễn nhiệm ông Trần Sỹ Phúc – Kế toán trưởng, nghỉ hưu theo chế độ, và 
Quyết định số 18/QĐ-HĐQT bổ nhiệm ông Đỗ Văn Ngọc - Phó Trưởng phòng kế toán làm Kế toán 
trưởng kể từ ngày 01/08/2021. 

c. Người lao động công ty và chế độ quyền lợi đối với người lao động 

 Số lượng cán bộ công nhân viên tính đến 31/12/2021 là 118 người. 

Cơ cấu lao động Số lượng (người) Tỷ lệ (%) 

Phân theo trình độ 118 100% 

Thạc sỹ 06 5,08% 

Đại học 37 31,36% 

Cao đẳng 02 1,69% 

Trung cấp 16 13,56% 

Sơ cấp, công nhân kỹ thuật 43 36,44% 

Lao động phổ thông 14 11,86% 

Phân theo độ tuổi 118 100,00% 

Dưới 35 tuổi 21 17,80% 

Từ 35 đến 45 tuổi 54 45,76% 

Từ 46 đến 55 tuổi 31 26,27% 

Trên 55 tuổi 12 10,17% 

Phân theo giới tính 118 100,00% 

Nam 99 83,90% 

Nữ 19 16,10% 

Phân theo hợp đồng lao động 118 100,00% 

Không xác định thời hạn 113 95,76% 

Xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng 05 4,24% 

 Chế độ, quyền lợi đối với người lao động 

Công ty luôn chú trọng đến quyền lợi của người lao động trong công ty, đặc biệt là về vấn đề 
an toàn lao động. Do đặc thù ngành khai thác mỏ, rủi ro về tai nạn lao động tiềm ẩn cao nên Công ty 
mua bảo hiểm tai nạn đầy đủ cho người lao động của Tổng công ty bảo hiểm Việt Nam, trong đó đối 
với công nhân lao động trong môi trường nguy hiểm, độc hại công ty mua ở mức cao nhất. Trang bị, 
cấp phát phương tiện bảo hộ lao động cho cá nhân người lao động theo đúng quy định của pháp 
luật. Hàng năm công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể người lao động, khám bênh 
nghề nghiệp cho công nhân lao động trong môi trường độc hại, tổ chức quan trắc môi trường lao 
động hàng năm. Trang bị các vật tư , thuốc y tế đầy đủ theo qui định tại nơi làm việc. 

 Tiền lương: Công ty tính lương theo sản phẩm tiêu thụ trong tháng tương ứng với chức danh 
công việc của từng người và thanh toán kịp thời hàng tháng cho người lao động. Thực hiện tham gia 
BHXH, BHYT, BHTN cho toàn thể người lao động và đúng qui định của pháp luật. Chế độ Tiền 
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thưởng Lễ, Tết trong năm được thực hiện đầy đủ, đảm bảo tính khuyến khích tinh thần cho người 
lao động. Thu nhập lương sản phẩm bình quân năm 2021 là 16.200.000 đồng/người/tháng.  

Chế độ phúc lợi: hàng năm công ty đều tổ chức đi thăm quan, du lịch nghỉ mát cho toàn thể 
cán bộ công ty nhân viên phù hợp với tình hình tài chính của công ty, năm 2021 do tình hình dịch 
COVID-19 nên công ty không tổ chức đi du lịch nghỉ dưỡng mà chi cho người lao động tự túc nghỉ 
dưỡng với mức 5.000.000đ/người. Công ty luôn hỗ trợ các phòng trào đoàn thể trong các hoạt động 
văn hóa, thể thao, văn nghệ tạo đời sống tinh thần tích cực cho người lao động. 

Công ty áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 
2015, Công ty đã ban hành qui trình tuyển dụng số TCHC-QT01-TDNS; CBCNV 
được tuyển dụng phải có trình độ, kinh nghiệm, năng lực công tác đáp ứng phù 
hợp yêu cầu, vị trí cần tuyển. Qui trình đào tạo số TCHC-QT02-ĐTNS để đào tạo 
hội nhập các vị trí mới tuyển dụng và nâng cao trình độ các vị trí theo yêu cầu 

công việc. 

2.3. Tình hình tài chính 

a. Tình hình tài chính 

Chỉ tiêu Đvt Năm 2020 Năm 2021 
Tăng  

/giảm (-) 

Tổng giá trị tài sản 1.000đ 475.436.282 531.221.432 55.785.150 

Doanh thu thuần SXKD 1.000đ 382.489.227 337.422.824 - 45.066.403 

Lợi nhuận từ hoạt động KD 1.000đ 122.245.951 109.621.800 -12.624.151 

Lợi nhuận khác 1.000đ -645.925 2.611.388 3.257.313 

Lợi nhuận trước thuế 1.000đ 121.600.026 112.233.188 -9.366.838 

Lợi nhuận sau thuế 1.000đ 98.274.260 90.254.478 -8.019.782 

b. Chỉ số tài chính chủ yếu 

1 Khả năng thanh toán Năm 2020 Năm 2021 Ghi chú 

 Khả năng thanh toán ngắn hạn 7,6 6,9  

 Khả năng thanh toán nhanh 7,6 6,9  

2 Cơ cấu nguồn vốn    

 Nợ phải trả/Tổng tài sản  9,8% 11,8%  

 Nợ phải trả/Nguồn vốn chủ sở hữu  10,9% 13,4%  

3 Năng lực hoạt động    

 Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho  1.862  1.731 (Lần) 

 Doanh thu thuần/Tổng tài sản  80,5% 63,5%  

4 Chỉ số sinh lợi    

 Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS) 25,7% 26,7%  

 Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) 22,9% 19,3%  

 Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) 20,7% 17,0%  

5 Lãi cơ bản/cổ phiếu    

 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cp) 6.273   

Nguồn: báo cáo tài chính kiểm toán 2020, 2021 
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2.4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu. 

a. Cổ phần: 

 Tổng số cổ phần theo vốn điều lệ: 15.119.946 CP.   

 Tổng số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết là: 14.726.073 CP. 

 Cổ phần chuyển nhượng tự do: 14.726.073 CP 

b. Cơ cấu cổ đông 

TT Đối tượng Số cổ phần (cp) Tỷ lệ (%) 

A Cổ đông trong nước 12.622.908 83,49% 

 Cá nhân 7.536.200 49,84% 

 Tổ chức 5.086.708 33,64% 

 Cổ phiếu quỹ 393.873 2,60% 

B Cổ đông nước ngoài 2.103.165 13,91% 

 Cá nhân 556.709 3,68% 

 Tổ chức 1.546.456 10,23% 

 Tổng cộng 15.119.946 100,00% 

 Cổ đông lớn của công ty (tại thời điểm chốt danh sách ĐHCĐ 01/3/2022):  

 Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP – FICO,  số lượng cổ phần sở hữu 3.758.343 CP chiếm tỉ lệ 
25,52% cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành. 

BIỂU ĐỒ TỈ LỆ SỞ HỮU CỔ PHẦN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG 
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c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

Đvt: đồng 

Thời điểm 
tăng 

Hình thức tăng vốn 
Số vốn tăng 

thêm 
Vốn Điều lệ  
sau khi tăng 

2010 
Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông 
hiện hữu 

50.202.760.000 151.199.460.000 

2008 
Phát hành thêm và chia cổ phiếu thưởng 
cho cổ đông hiện hữu 

 
33.931.700.000 

 
100.996.700.000 

2007 
Phát hành thêm và chia cổ phiếu thưởng 
cho cổ đông hiện hữu 

 
28.565.000.000 

 
67.065.000.000 

2006 Phát hành thêm  cho cổ đông hiện hữu 3.500.000.000 38.500.000.000 

2005 Phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu 10.000.000.000 35.000.000.000 

2000 Vốn điều lệ ban đầu  25.000.000.000 

 

 
 

 

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: 

 Số lượng cổ phiếu quỹ của Công ty hiện nay là 393.873 CP.  

 Giao dịch cổ phiếu quỹ trong năm: Không giao dịch..  
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III. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

Thực hiện Nghị quyết tại Đại hội cổ đông 
thường niên Công ty năm 2021. Trong năm qua 
dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị, Ban 
Tổng giám đốc Công ty cùng tập thể cán bộ 
công nhân lao động đã tích cực triển khai các 
hoạt động sản xuất kinh doanh, vượt qua 
những khó khăn khách quan do đại dịch Covid-
19 và các khó khăn nội tại của công ty để từng 
bước thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm 
vụ mà Nghị quyết đại hội đồng cổ đông Công ty 
đề ra. 

3.1. Báo cáo đánh giá các hoạt động sản xuất kinh doanh 

a. Công tác tiêu thụ sản phẩm và công nợ. 

Theo tình hình tiêu thụ trên thị trường, Ban Tổng giám đốc giao chỉ tiêu bán hàng mỗi tháng 
cho từng Chi nhánh đồng thời  có chế độ khuyến khích tiền thưởng khi thực hiện vượt chỉ tiêu tháng 
cho các Chi nhánh, qua đó mang lại những hiệu quả tích cực: Người lao động hăng hái và tích cực 
hơn trong công việc, chăm sóc khách hàng tốt hơn để mở rộng tiêu thụ, các chi phí được quản lý tốt 
hơn. 

Quản trị rủi ro của toàn doanh nghiệp, quản lý công nợ giảm tối đa việc bị chiếm dụng vốn, 
quản lý hàng tồn kho, tăng vòng quay vốn để tăng hiệu quả của việc sử dụng vốn. 

Kế hoạch kinh doanh được đánh giá và theo dõi bám sát hàng tháng, do vậy đã có những điều 
chỉnh kịp thời trước những biến động của thị trường để hoạt động của Công ty được ổn định, hoàn 
thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021. 

Không để phát sinh nợ xấu, bên cạnh đó do có sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công ty, sự tích cực 
của Ban thu hồi công nợ đã thu được một số khoản nợ xấu, khó đòi. 

b. Công tác quản lý 

Thường xuyên rà soát, đánh giá và khắc phục kịp thời tồn tại trong công tác quản lý, đảm bảo 
sự thông suốt về qui trình công việc từ lãnh đạo đến các nhân viên, công nhân lao động. 

Thường xuyên đôn đốc cho các cấp quản lý để nâng cao hiệu quả công tác, cũng như năng lực 
quản lý để triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh đạt được hiệu quả cao. 

Tăng cường phân quyền cho các trưởng bộ phận để đảm bảo tính tự chủ, hiệu quả, sâu sát và 
nhanh chóng trong việc triển khai các công việc theo kế hoạch chung. 

c. Công tác quản lý máy móc thiết bị 

Hệ thống trang thiết bị, máy móc, phương tiện… của Công ty thường xuyên được kiểm tra và 
giám sát, đảm bảo việc đáp ứng yêu cầu sản xuất tốt nhất, khi thị trường tiêu thụ có nhu cầu cao, 
nhằm phát huy hết theo công suất của mỗi mỏ. 

d. Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất 

Ban Điều hành luôn bám sát nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh để chỉ đạo thực hiện sao 
cho có hiệu quả tốt nhất, xử lý và giải quyết các vướng mắc, phát sinh linh hoạt và kịp thời trong quá 
sản xuất. 

Công tác kiểm tra kỹ thuật và chất lượng sản phẩm thực hiện thường xuyên, để đảm bảo sản 
phẩm sản xuất phù hợp thị hiếu thị trường và đảm bảo chất lượng qui cách.  

Công tác an toàn vệ sinh lao động được đặt lên hàng đầu, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở 
các bộ phận phải luôn chú trọng công tác an toàn lao động, vì khi xảy ra mất an toàn thì thiệt hại sẽ 
khó lường, ảnh hưởng tới nhiều mặt của công ty, không chỉ là hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

Bên cạnh đó công tác vệ sinh môi trường và điều kiện làm việc được chú trọng, phải tuân thủ 
tốt theo các qui định của pháp luật và cải thiện thường xuyên. 
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e. Công tác quản lý tài chính 

Ban Tổng giám đốc Công ty thường xuyên chỉ đạo, giám sát về công tác quản lý tài chính của 
Công ty, cụ thể: 

Chủ động cân đối sử dụng vốn lưu động linh hoạt đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh 
của Công ty. 

Thường xuyên cập nhật thông tin tài chính, sản xuất của từng bộ phận để Ban Điều hành nhìn 
rõ hơn được các vấn đề trong sản xuất kinh doanh để có điều chỉnh kịp thời. 

Quản lý giám sát công nợ khách hàng đảm bảo không phát sinh quá hạn mức. Xem xét các hạn 
mức tài chính cho từng khách hàng để giảm rủi ro nợ xấu. 

Thực hiện lập dự toán đối với các hợp đồng thi công và theo dõi sát việc thực hiện để đảm bảo 
lãnh đạo Công ty luôn quản lý, nắm bắt được việc triển khai đúng mục tiêu ban đầu. 

f. Các giải pháp và công việc trọng tâm đã triển khai trong sản xuất 

Kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của toàn Công ty thông qua các biện pháp kiểm soát về 
các chi phí sản xuất, chi phí quản lý, chi phí bán hàng, quản lý chặt chẽ sản phẩm tiêu thụ. 

Tổ chức quản lý sản xuất hiệu quả tránh lãng phí, 
giảm tiêu hao vật tư, sử dụng lao động hợp lý để giảm 
giá thành sản xuất tăng tính cạnh tranh của sản phẩm. 

Áp dụng các biện pháp kỹ thuật vào sản xuất để 
nâng cao năng suất, hạ giá thành sản xuất, tiết kiệm 
nguyên nhiên vật liệu đầu vào, nâng cao chất lượng sản 
phẩm tăng tính cạnh tranh. 

 

g. Công tác tổ chức nhân sự và thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động. 

Công tác tuyển dụng và quản lý nhân sự: Hiện tại nhân sự tại công ty ổn định, phù hợp với yêu 
cầu sản xuất kinh doanh cả về số lượng và trình độ chuyên môn. Việc bổ nhiệm và miễn nhiệm cán 
bộ thực hiện đúng quy định quy định của Công ty.  

Tổ chức đào tạo tập huấn cho CBCNV theo yêu cầu từng giai đoạn để nâng cao chất lượng 
nhân lực, đào tạo kiến thức về an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy, đào tạo chuyên môn 
nâng cao tay nghề và đào tạo các nghiệp vụ khác.  

Các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, hưu trí, chấm dứt hợp đồng LĐ và các quyền lợi khác 
của người lao động được thực hiện đầy đủ theo quy định của Pháp luật hiện hành. Chăm lo đời sống 
tinh thần, vật chất và đảm bảo việc làm, thu nhập cho CNV lao động, chế độ thăm quan nghỉ dưỡng 
thực hiện hàng năm, năm 2021 do dịch covid-19 công ty không thể tổ chức đi nghỉ dưỡng, nên đã 
chi tiền cho người lao động tự nghỉ dưỡng là 5 triêu đồng/người. Hỗ trợ, ủng hộ kịp thời đến người 
lao động ốm đau, gia đình có hoàn cảnh khó khăn... 

h. Trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương 

Hàng năm công ty đều có những khoản đóng góp với cộng đồng xã hội như ủng hộ các địa 
phương kinh phí xây dựng nông thôn mới, làm đường, hạ tầng giao thông nông thôn … Riêng năm 
2021 do tình hình dịch covid-19 bùng phát mạnh, công ty đã đóng góp vào quĩ vac-xin tỉnh Đồng 
Nai, ủng hộ kinh phí phòng chống dịch cho các địa phương công ty có hoạt động sản xuất kinh 
doanh, tổng số tiền là 381.000.000đ.  

3.2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 
 

 
Các chỉ tiêu thực hiện 

 

Thực hiện  
2020 

 

Kế hoạch  
2021 

 

Thực hiện 
2021 

Tỷ lệ % TH 2021 

So 
TH 2020 

So 
KH 2021 

1. Sản phẩm đá các loại: (đvt: m
3
) 2.493.016 2.263.500 2.138.908 85,80% 94,50% 

   - Mỏ Núi Gió (đá các loại) 335.144 315.500 318.747 95,11% 101,03% 

   - Mỏ Tân Cang 3 (đá các loại) 808.390 728.000 668.890 82,74% 91,88% 
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Các chỉ tiêu thực hiện 

 

Thực hiện  
2020 

 

Kế hoạch  
2021 

 

Thực hiện 
2021 

Tỷ lệ % TH 2021 

So 
TH 2020 

So 
KH 2021 

   - Mỏ Thạnh Phú 2 (đá các loại) 1.349.482 1.220.000 1.151.271 85,31% 94,37% 

2. Tổng doanh thu ( đvt: 1.000đ) 393.404.219 354.217.327 365.950.646 93,02% 103,31% 

   - Doanh thu SX (Núi Gió) 60.136.409 56.578.554 56.124.137 93,33% 99,20% 

   - Doanh thu SX (Tân Cang 3) 123.925.869 109.420.775 111.580.235 90,04% 101,97% 

   - Doanh thu SX (Thạnh Phú 2) 198.426.949 179.417.998 169.718.452 85,53% 94,59% 

   - Doanh thu HĐ Tài chính 10.907.511 8.800.000 25.756.434 236,13% 292,69% 

   - Doanh thu khác 7.481 - 2.771.388 37045,69% - 

3. Tổng lợi nhuận trước thuế (1.000đ) 121.600.025 91.054.000 112.233.187 92,30% 123,26% 

   - Lợi nhuận TT (Núi Gió) 17.734.680 15.277.097 12.233.631 68,98% 80,08% 

   - Lợi nhuận TT (Tân Cang 3) 32.393.685 22.405.210 25.323.880 78,18% 113,03% 

   - Lợi nhuận TT (Thạnh Phú 2) 53.545.385 45.071.693 41.617.127 77,72% 92,34% 

- Lợi nhuận Tài chính và LN khác 17.926.275 8.300.000 33.058.549 184,41% 398,30% 

4. Lợi nhuận ST: (Đvt: 1.000đ) 98.274.259 72.843.000 90.254.477 91,84% 123,90% 

 

 

Biểu đồ Doanh thu thuần và Lợi nhuận trước thuế 

Từ hoạt động sản xuất đá. 
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3.3. Các mỏ đá của công ty: 
 

ĐC: xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước 

Tổng diện tích được cấp 
phép khai thác : 18,52ha. 

 

Công suất khai thác hiện 
hành: 300.000m3/năm. 
 

Năng lực sản xuất: mỏ hiện 
tại có 3 dây chuyền sản xuất 
đá, đủ đáp ứng nhu cầu thị 
trường hiện tại. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐC: P. Phước Tân, Tp. Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

Tổng diện tích được cấp phép 
khai thác : 21,74 ha. 

Công suất khai thác được cấp 
phép hiện tại : 
488.000m3/năm 
 

Năng lực sản xuất: mỏ hiện tại 
có 3 dây chuyền sản xuất đá, 
đủ đáp ứng nhu cầu thị 
trường hiện tại. 

ĐC: xã Thiện Tân, huyện 
Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng 
Nai. 
Tổng diện tích được cấp 
phép khai thác : 20 ha. 

Công suất khai thác đã 
được cấp phép : 
818.000m3/năm. 

Năng lực sản xuất: mỏ 
hiện tại có 3 dây chuyền 
sản xuất đá, đủ đáp ứng 
nhu cầu thị trường hiện 
tại. Mỏ có yếu tố thuận lợi 
về vị trí đường thủy, về 
điều kiện khai thác, tiêu 
thụ, do đó hiện nay là mỏ 
chủ lực của công ty.của 
công ty. 

 
 

Mỏ đá Tân Cang 3 

Mỏ đá Núi Gió 
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3.4. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 

a. Kế hoạch sản lượng 
 

Chỉ tiêu Thực hiện 2021 Kế hoạch    2022 
Tỷ lệ (%) 

2022/2021 

Tổng sản phẩm sản xuất (m3) 2.138.908 2.120.000 99,12% 

   1. Mỏ Núi Gió (đá các loại) 318.747 311.670 97,78% 

   2. Mỏ Tân Cang 3 (đá các loại) 668.889 693.018 103,61% 

   3. Mỏ Thạnh Phú 2 (đá các loại) 1.151.272 1.115.312 96,88% 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Mỏ Núi Gió
15%

Mỏ Tân Cang 3
31%

Mỏ Thạnh Phú 2 
54%

Tỉ trọng sản lượng thực hiện năm 2021

Mỏ Núi Gió
15%

Mỏ Tân Cang 3
33%

Mỏ Thạnh Phú 2 
52%

TỈ TRỌNG SẢN LƯỢNG KẾ HOẠCH NĂM 2022
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b. Chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận kế hoạch cho năm 2022 

 Đvt: 1.000 đồng 

Chỉ tiêu 
Thực hiện  

2021 
Kế hoạch 

2022 

Tỷ lệ (%)  

KH 2022 /TH 2021 
    

Tổng Doanh thu 365.950.646 341.000.000 93,18% 

    Doanh thu sản xuất (Núi Gió) 56.124.137 54.889.228 97,80% 

    Doanh thu sản xuất (Tân Cang 3) 111.580.234 114.925.660 103,00% 

    Doanh thu sản xuất (Thạnh Phú 2) 169.718.452 164.185.112 96,74% 

    Doanh thu HĐ tài chính và DT khác 28.527.822 7.000.000 24,54% 

Tổng Lợi nhuận trước thuế 112.233.188 90.000.000 80,19% 

    LN từ SXKD đá XD  mỏ Núi Gió 12.233.631 12.635.934 103,29% 

    LN từ SXKD đá XD  mỏ Tân Cang 3 25.323.880 29.286.248 115,65% 

    LN từ SXKD đá XD  mỏ Thạnh Phú 2 41.617.127 41.477.818 99,67% 

    Lợi nhuận tài chính và LN khác 33.058.549 6.600.000 19,96% 

Tổng Lợi nhuận sau thuế 90.254.477 72.000.000 79,77% 

Thu nhập b/q người lao động/tháng 16200 16200 100% 

Kế hoạch cổ tức năm 2022 (%/VĐL) 
 

30% đến 50%  
 

 

3.5. Đánh giá tình hình thị trường và biện pháp thực hiện những mục tiêu 

a. Công tác điều hành quản lý 

Nâng cao hiệu quả công tác quản trị của các chức danh quản lý thông qua tăng cường công tác 
kiểm soát. Tổ chức quan sát, thu thập, phân tích, báo cáo dữ liệu hàng ngày, từ đó xác định được 
hiện trạng, nguyên nhân những điểm chưa tốt để kịp thời chấn chỉnh, điều chỉnh, xây dựng mục tiêu 
và chương trình hành động cải tiến kỳ tới. 

Tiếp tục áp dụng hệ thống lương khoán, thưởng trên cơ sở giao kế hoạch và đánh giá việc 
thực hiện kế hoạch. Từ đó khuyến khích người lao động cải tiến và phát huy tối đa hiệu suất công 
việc, đồng thời kích thích tinh thần lao động tích cực của người lao động. 

Chú trọng công tác đào tạo, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ đội ngũ nhân viên đảm bảo hoàn 
thành tốt nhất yêu cầu ngày càng cao của công việc. 

Phối hợp với tổ chức Công đoàn duy trì đối thoại với người lao động theo quy định để thống 
nhất, cùng triển khai thực hiện các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra, đồng thời giám 
sát quá trình thực hiện, cũng như việc thực hiện các quy chế nội bộ. 

b. Công tác sản xuất 

Tăng cường công tác tiêu thụ sản phẩm, đầu tư sửa chữa, nâng cấp thiết bị đảm bảo chất 
lượng, số lượng sản phẩm theo nhu cầu thị trường. Nâng cao tay nghề, kiến thức an toàn lao động 
cho công nhân để tăng hiệu quả sản xuất, sản xuất an toàn và chất lượng sản phẩm. 

Tổ chức quản lý sản xuất: tiết kiệm chi phí, giảm tiêu hao vật tư, áp dụng các kỹ thuật sản xuất 
mới để nâng cao năng xuất, chất lượng của sản phẩm, để giảm giá thành sản xuất tăng tính cạnh 
tranh của sản phẩm. 
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c. Công tác đầu tư phát triển 

Nghiên cứu đầu tư mới về sản xuất hoặc nâng cấp, sửa chữa trang thiết bị đáp ứng kịp thời 
yêu cầu sản xuất - tiêu thụ, nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, hạ giá thành, tăng giá bán để tạo ra biên 
lợi nhuận lớn hơn. 

 Nghiên cứu đầu tư tài chính để sử dụng vốn nhàn rỗi hiệu quả nhằm tăng thêm nguồn lợi 
nhuận. Tiếp tục khảo sát tìm kiếm mỏ đá mới, nhất là các mỏ có lợi thế về khoảng cách gần khu vực 
phát triển, chất lượng đá tự nhiên tốt, thuận lợi giao thông thủy bộ… 

d. Công tác tài chính 

Triển khai các giải pháp tài chính trong vận hành 
dòng tiền, tồn kho và dư nợ, để đảm bảo nguồn vốn cho 
hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển trong 
kế hoạch năm 2022. 

Tăng cường các biện pháp để xử lý các khoản nợ 
quá hạn, khó đòi.  

e. Công tác thị trường 

Duy trì và phát triển thị phần trong nhóm khách hàng cũ trên cơ sở phân tích bán hàng và 
nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Tiếp tục chính sách giá cả linh hoạt, đánh giá phân tích thị 
trường về nhu cầu khách hàng để có các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút khách hàng 
mới. 
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IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

4.1. Đánh giá của Ho ̣ i đo ̀ ng Quản tri ̣về hoạt động của công ty 

Năm 2021, đại dịch Covid-19 với những biến chủng mới, lây lan nhanh hơn và nguy hiểm hơn, 
tiếp tục diễn biến phức tạp, khó kiểm soát, tác động tiêu cực, kéo dài đến kinh tế thế giới, làm thay 
đổi nhiều hoạt động kinh tế và đời sống xã hội toàn cầu. Tại Việt Nam đã xảy ra nhiều đợt bùng phát, 
trong đó đợt bùng phát dịch thứ 4 vào quí 3 năm 2021 đã ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt của đời 
sống xã hội, thiệt hại về kinh tế, con người, nhiều hoạt động bị ngưng trệ…, khu vực ảnh hưởng nặng 
nề nhất là vùng Đông Nam bộ gồm các tỉnh, thành như TP. HCM, Đồng Nai, Bình Dương... 

Trong nửa đầu năm 2021, tình hình sản 
xuất kinh doanh của Công ty hoạt động ổn định, 
tuy nhiên từ khi bùng phát dịch covid-19 lần thứ 
4, đã có những ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt 
động của Công ty, việc sản xuất và tiêu thụ chậm 
lại do giao thương khó khăn, giao thông đi lại bị 
hạn chế tối đa, CBCNV công ty đi làm gặp nhiều 
khó khăn, do đó công ty phải thực hiện phương 
án 3 tại chỗ để duy trì hoạt động sản xuất kinh 
doanh, một số CBCNV buộc phải nghỉ việc do ở 
vùng cấm đi lại.. 

Trước tình hình trên, HĐQT cùng Ban điều hành tìm nhiều biện pháp, giải pháp để hạn chế tối 
đa những ảnh hưởng tiêu cực của dịch covid-19 gây ra, trong đó có việc yêu cầu toàn thể CBCNV 
tuân thủ và thực hiện tốt các qui định của Nhà nước, địa phương trong công tác phòng chống dịch, 
thực hiện tốt khẩu hiệu 5K… nhờ đó trong suốt thời kỳ dịch bùng phát CBCNV công ty không bị lây 
nhiễm covid-19 trong môi trường làm việc, vì vậy sản xuất kinh doanh không bị gián đoạn. Từ Quí 4 
năm 2021 trở đi tình hình dịch đã được kiểm soát và hoạt động sản xuất kinh doanh dần trở lại bình 
thường, vì vậy kết quả sản xuất kinh doanh cả năm 2021 của Công ty đạt được khá tốt, đời sống 
người lao động ổn định, chưa bị ảnh hưởng nhiều.  

Thực hiện trách nhiệm bảo vệ môi trường, công ty áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong sản 
xuất đảm bảo giảm thiểu tối đa ảnh hưởng xấu với môi trường và triển khai chính sách tiết kiệm 
năng lượng, nguyên, nhiên liệu để góp phần bảo vệ môi trường. 

4.2. Đánh giá công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc: 

Công tác điều hành: 

HĐQT đánh giá công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch 
sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 là rất tốt, nhất là trong điều kiện dịch covid-19 bùng 
phát . 

Ban điều hành kịp thời đề xuất và xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT về các mặt hoạt động của công 
ty, công tác tổ chức nhân sự, công tác điều hành hoạt động sản xuất, công tác quản lý tài chính tại 
các đơn vị trực thuộc; 

Tổng Giám đốc và Ban Tổng Giám đốc thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy 
định của pháp luật, Điều lệ công ty, nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và nghị quyết của Hội đồng. 
Quản trị một cách trung thực và cẩn trọng. 

Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch covid-19, nhưng các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 
vẫn ổn định và đạt kết quả tốt, các chỉ tiêu chủ yếu do Đại hội đồng cổ đông giao đều hoàn thành 
vượt mức kế hoạch. Việc thực hiện các nghĩa vụ như thuế, chế độ lương, thưởng cho người lao động 
thực hiện tương ứng với kết quả SXKD. Công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, 
công tác vệ sinh môi trường, công tác phòng chống dịch covid-19 … đều được thực hiện nghiêm 
chỉnh theo qui định của pháp luật 

Công tác giám sát: 
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Trên tinh thần trách nhiệm vì lợi ích của cổ đông, sự phát triển của công ty và quyền lợi người 
lao động, HĐQT luôn quan tâm theo dõi, giám sát Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện công 
tác điều hành SXKD theo đúng qui định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ 
đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo cho HĐQT về các hoạt động của Công ty, vì vậy HĐQT 
nắm sát tình hình hoạt động, có những chỉ đạo kịp thời, đúng đắn, mang lại hiệu quả tốt nhất cho 
hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Giám sát tài chính: Tình hình tài chính công ty năm 2021 ổn định, luôn đảm bảo khả năng 
thanh toán cho tất cả các mảng hoạt động của công ty như thanh toán tiền gia công cho đối tác, tiền 
mua nguyên, nhiên, vật liệu, năng lượng, tiền lương, tiền thưởng, nộp ngân sách Nhà nước v.v… Về 
công nợ: các Chi nhánh tích cực, chủ động trong bán hàng và thu nợ, đảm bảo dư nợ không phát 
sinh tăng, đồng thời duy trì được khách hàng, nhất là các khách hàng lớn. 

Về sản xuất, kinh doanh: 

Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động của Công ty linh hoạt, kịp thời đưa ra nhiều giải pháp 
thị trường để đảm bảo giữ được khách hàng truyền thống đồng thời phát triển khách hàng mới, sản 
phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu từng đối tượng khách hàng. 

Về thực hiện kế hoạch SXKD : Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch SXKD 
năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.  

Kết quả một số chỉ tiêu chính như sau:  

CHỈ TIÊU CHÍNH ĐVT 

Kế hoạch 
2021 

Thực hiện 
2021 

Tỷ lệ % 
TH2021 / 
KH2021 

1. Tổng sản phẩm đá các loại tiêu thụ    m3 2.263.500 2.138.908 94,50% 

2. Tổng doanh thu 1.000đ 354.217.327 365.950.646 103,31% 

2.1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.000đ 345.417.327 337.422.824 97,69% 

2.2- Doanh thu hoạt động tài chính 1.000đ 8.800.000 25.756.434 292,69% 

2.2- Doanh thu khác 1.000đ  2.771.388  

3. Tổng lợi nhuận trước thuế 1.000đ 91.054.000 112.233.187 123,26% 

4. Tổng lợi nhuận sau thuế     1.000đ 72.843.000 90.254.477 123,90% 

5. Thu nhập theo SP b/quân/tháng/NLĐ  1.000đ 16.200 16.200 100,00% 

4.3. Kế hoạch, định hướng của HĐQT năm 2022. 

Thực hiện các hoạt động và vai trò của HĐQT theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm của mình. 
Nâng cao năng lực quản trị, quản trị hiệu quả các nguồn lực của công ty, tận dụng các nguồn lực từ 
bên ngoài để phát triển công ty. 

Triển khai và tổ chức thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022, phấn đấu hoàn 
thành các chỉ tiêu kế hoạch 2022 ở mức cao nhất có thể. 

Chỉ đạo, giám sát thường xuyên đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022. Nắm 
bắt sát tình hình để hỗ trợ và phối hợp cùng Ban điều hành Công ty tháo gỡ, xử lý kịp thời những 
khó khăn vướng mắc, để sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất. 

Về sản xuất: chú trọng trong công tác đầu tư, sửa chữa thiết bị, máy móc, áp dụng công nghệ 
mới trong chế biến đá xây dựng, để nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm, tăng giá trị 
hàng hóa so với hiện tại và bảo vệ môi trường. Tìm kiếm thị trường thích hợp để nâng cao tối đa tỷ 
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lệ sản xuất - tiêu thụ đá 1x2 (sản phẩm có biên lợi nhuận cao) trong cơ cấu sản phẩm. Đảm bảo công 
tác an toàn - vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật, giảm thiểu tối đa các 
rủi ro có thể xảy ra. 

Tiếp tục nghiên cứu tìm kiếm mỏ đá mới khả thi, để đầu tư mở rộng, kết hợp tìm kiếm các cơ 
hội đầu tư khác để nâng cao lợi nhuận, lợi ích cho cổ đông, nâng cao đời sống người lao động và tích 
lũy phục vụ chiến lược phát triển mở rộng trong dài hạn. 

4.4. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022: 

 Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô trong nước, tình hình thị trường tại 
các khu vực công ty đang hoạt động SXKD, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 
2022 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau: 

Chỉ tiêu chủ yếu 
Thực hiê ̣n 

năm 2021 

Kê ́  hoạch 

năm 2022 

Tỉ lệ % 

KH 2022 

/TH 2021 

1. Tổng Sản phẩm đá các loại: (Đvt: m3) 2.138.908 2.120.000 99,12% 

   Trong đó:     

            + mỏ Núi Gió (đá các loại ). 318.747 311.670 97,78% 

            + mỏ Tân Cang 3 (đá các loại). 668.889 693.018 103,61% 

            + mỏ Thạnh Phú 2 (đá các loại). 1.151.272 1.115.312 96,88% 

2. Tổng Doanh thu: (Đvt: 1.000đ) 365.950.646 341.000.000 93,18% 

    Trong đó:     

            + Doanh thu sản xuất (mỏ Núi Gió) 56.124.137 54.889.228 97,80% 

            + Doanh thu sản xuất (mỏ Tân Cang 3) 111.580.234 114.925.660 103,00% 

            + Doanh thu sản xuất (mỏ Thạnh Phú 2) 169.718.452 164.185.112 96,74% 

            + Doanh thu từ hoạt động kinh doanh tài 

chính và doanh thu khác 
28.527.822 7.000.000 24,54% 

3. Tổng lợi nhuận trước thuế: (Đvt: 1.000đ) 112.233.188 90.000.000 80,19% 

    Trong đó:     

       + Lợi nhuận từ SXKD mỏ đá Núi Gió 12.233.631 12.635.934 103,29% 

       + Lợi nhuận từ SXKD mỏ đá Tân Cang 3 25.323.880 29.286.248 115,65% 

       + Lợi nhuận từ SXKD mỏ đá Thạnh Phú 2 41.617.127 41.477.818 99,67% 

       + Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tài chính 

và lợi nhuận khác. 
33.058.549 6.600.000 19,96% 

4. Tổng lợi nhuận sau thuế: (Đvt: 1.000đ) 90.254.477 72.000.000 79,77% 

5. Thu nhập (SP) b/q NLĐ/tháng:(Đvt: 1.000đ) 16.200 16.200 100,0% 

6. Cổ tức dự kiến năm 2022 (%) - 30% đến 50%  
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V. QUẢN TRỊ CÔNG TY 
• Quản lý và vận hành Công ty theo những thông lệ quản  trị tốt nhằm đảm  bảo quyền  lợi của 

cổ đông và người lao động. 

• Áp dụng các biện pháp nâng cao chất lượng quản lý  và hoạt  động của Công ty. 

• Sử dụng dòng tiền hợp lý cho các công việc sản xuất kinh doanh, trong hoạt động đầu tư tài 
chính đảm bảo tính cẩn trọng. 

5.1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ. 

a) Thành viên Hội đồng quản trị: 

1 ÔNG ĐINH LÊ CHIẾN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 Năm sinh 1965 

 Trình độ văn hóa 12/12 

 Trình độ chuyên môn Cử nhân quan hệ quốc tế 

 Số lượng cổ phần 145.206 CP (0,99%) 

 Ngày tái cử 23/04/2017 

2 ÔNG TRỊNH TIẾN BẢY THÀNH VIÊN HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC 

 Năm sinh 1972 

 Trình độ văn hóa 12/12 

 Trình độ chuyên môn Th.s Quản trị kinh doanh; Kỹ sư cơ khí TL. 

 Số lượng cổ phần 60.000 CP (0,41%) 

 SLCP đại diện vốn 1.490.000 CP  (10,12%) 

 Ngày tái cử 23/04/2017 

3 ÔNG NGUYỄN VĂN LƯƠNG THÀNH VIÊN HĐQT - PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  

 Năm sinh 1977 

 Trình độ văn hóa 12/12 

 Trình độ chuyên môn Th.s kinh tế, cử nhân quản trị kinh doanh  

 Số lượng cổ phần 182.440 CP (1,24%) 

 SLCP đại diện vốn 2.268.343 CP (15,40%). 

 Ngày tái cử 23/04/2017 

4 ÔNG NGUYỄN XUÂN THÀNH THÀNH VIÊN HĐQT 

 Năm sinh 1970 

 Trình độ văn hóa 12/12 
  Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế, Kỹ sư xây dựng 

 Số lượng cổ phần 0 CP (0,0%) 

 Ngày tái cử 23/04/2017 

5 BÀ VÕ THỊ CẨM HƯỜNG THÀNH VIÊN HĐQT 

 Năm sinh 1987 

 Trình độ văn hóa 12/12 

 Trình độ chuyên môn Cử nhân thương mại 

 Số lượng cổ phần 41.980 CP (0,28%) 

 Ngày trúng cử 23/04/2017 
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b) Hoạt động của Hội đồng quản trị.       

Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT thực hiện trong năm 2021 chủ 
yếu tập trung bàn phương án thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết 
của ĐHĐCĐ đề ra và tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế quản trị Công ty. 

Trong năm 2021 HĐQT tổ chức 05 cuộc họp, các thành viên đều tham gia đầy đủ và đóng góp 
ý kiến về sản xuất kinh doanh, công tác phòng chống dịch để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh 
với Ban Điều hành, chủ động đưa ra các giải pháp phù hợp, chỉ đạo, giám sát Công ty thực hiện tốt 
nhất các chỉ tiêu của kế hoạch trong điều kiện dịch covid-19. 

Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với chương trình cụ thể, chuẩn bị tài 
liệu đúng qui định, đúng nguyên tắc. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, 
phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công 
ty. 

Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban TGĐ, đảm bảo hoạt động của 
Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi theo yêu cầu thực 
tiễn. Các thành viên HĐQT giữ các chức danh trong Ban TGĐ tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ 
và bất thường. Các quyết sách của Ban TGĐ được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm 
có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty. Cụ thể các cuộc họp của HĐQT: 

Cuộc họp lần thứ nhất: Ngày 02/02/2021, Ban hành Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT về các nội 

dung sau: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021, Ngày chốt danh sách 

01/03/2021 (ngày ĐKCC 02/03/2021). Thời gian: trong tháng 4 năm 2021, thông báo cụ thể trong 

Thông báo mời họp ĐHCĐ. Nội dung: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và KQSXKD năm 2020 

được kiểm toán, KHSXKD năm 2021 và Kế hoạch chia cổ tức năm 2021, Báo cáo của Ban kiểm soát 

năm 2020, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và 

kế hoạch năm 2021, chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC 06 tháng đầu và kiểm toán BCTC năm 

2021, các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

Cuộc họp lần thứ hai: Ngày 18/03/2021, Ban hành Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT Thông qua tài 
liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Ban hành Quyết định số 10/HĐQT về việc 
thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị, có 3 thành viên. 

Cuộc họp lần thứ 3: Ngày 07/04/2021, Ban hành Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT về Thông 

qua Quy chế kiểm toán nội bộ, thông qua các công việc đièu hành hoạt động sản xuất kinh doanh 

thường kỳ. 

Cuộc họp lần thứ 4: Ngày 12/07/2021, Ban hành Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT, nhất trí với 

báo cáo dự ước kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm của Ban Tổng giám đốc. Nhất trí 

việc bổ nhiệm ông Đỗ Văn Ngọc (Phó Trưởng phòng kế toán), giữ chức danh Kế toán trưởng 

thay cho ông Trần Sỹ Phúc nghỉ hưu từ 01/08/2021 và một số công việc về điều hành hoạt động 

sản xuất kinh doanh hàng ngày. 

Cuộc họp lần thứ 5: Ngày 24/12/2021, Ban hành Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT nhất trí với báo 

cáo dự ước kết quả sản xuất kinh doanh cả năm 2021 và một số công việc về điều hành hoạt 

động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Ban Tổng giám đốc. Ban hành Nghị quyết số 18/NQ-

HĐQT về Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021, tỉ lệ chi trả 30% (3.000đ/CP), thời gian chi trả trong 

tháng 01/2022, giao Ban Điều hành triển khai thực hiện. Thống nhất việc tổ chức Đại hội cổ 

đông thường niên năm 2022 trong tháng 4 năm 2022. Ngày tổ chức Đại hội, ngày chốt danh 

sách, các thủ tục Đại hội... giao Ban Điều hành tính toán chọn, triển khai theo qui định hiện 

hành. 

Công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc hội đồng quản trị. 

 

 



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021  

 

26 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 

 

5.2.  BAN KIỂM SOÁT. 

a) Thành viên Ban kiểm soát 

1 ÔNG ĐẶNG XUÂN LONG 

 

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT 

  Năm sinh 1976 

 Trình độ văn hóa 12/12 

 Trình độ chuyên môn Cử nhân tài chính kế toán 

 Số lượng cổ phần 0 CP (0,0%) 

 Ngày tái cử 23/04/2017 

2 ÔNG TRẦN QUỐC TRUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

 Năm sinh 1969 

 Trình độ văn hóa 12/12 

 Trình độ chuyên môn Cử nhân tài chính kế toán 

 Số lượng cổ phần 0 CP (0,0%) 

 Ngày tái cử 23/04/2017 

3 ÔNG ĐỖ VIỆT CƯỜNG 

 

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

 Năm sinh 1982 

 Trình độ văn hóa 12/12 

 Trình độ chuyên môn Cử nhân tài chính kế toán, CN kinh tế 

 Số lượng cổ phần 0 CP (0,0%) 

 Ngày trúng cử 23/04/2017 

b) Hoạt động của Ban kiểm soát 

Năm 2021 Ban kiểm soát Công ty thực hiện kiểm tra, giám sát các nội dung như sau:  

Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, việc 
tuân thủ theo điều lệ Công ty, tuân thủ các quy chế, quy trình hoạt động của Công ty. 

Kiểm tra giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc lãnh đạo, quản lý điều hành hoạt động 
sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục của các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, 
ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công 
ty trên cơ sở quy định của luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và 
Quy chế quản lý tài chính của Công ty. 

Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, bán niên, năm, đánh giá tính trung thực và hợp lý của các 
số liệu tài chính, xem có phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện 
hành của Việt Nam. 

1. Tình hình hoạt động trong năm: 

Do năm 2021 tình hình dịch covid-19 bùng phát mạnh và kéo dài, do đó Ban kiểm soát tổ 
chức họp được 2 lần để kiểm tra các hoạt động của công ty trong niên độ kế toán năm 2021, các 
thành viên đều tham gia đầy đủ các cuộc họp. Ban kiểm soát cũng tham gia đầy đủ các cuộc họp của 
Hội đồng quản trị (05 lần), có đóng góp nhiều ý kiến, cũng như chất vấn các nội dung nêu ra trong 
các cuộc họp của HĐQT. 

 Ngày 15/6/2020, Ban Kiểm soát họp thống nhất đề xuất Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn 
RSM Việt Nam là đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 
2021 và xem xét đánh giá kết quả hoạt động SXKD 5 tháng đầu năm. Nhìn chung tình hình sản xuất 
kinh doanh toàn công ty vẫn ổn định về tiêu thụ sản phẩm, các công tác khác về sản xuất, tài chính… 
đều thực hiện tốt. 
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Ngày 24/12/2021, BKS họp tại trụ sở Văn phòng 

công ty, kiểm tra hồ sơ chứng từ liên quan đến các hoạt 
động sản xuất kinh doanh của toàn công ty. Qua kiểm 
tra: tình hình sản xuất và tiêu thụ tại 3 chi nhánh vẫn 
duy trì ổn định như năm trước, riêng quí 3 năm 2021 
cùng thời điểm dịch covid-19 bùng phát mạnh tại Đông 
Nam bộ, làm cho hoạt động sản xuất tiêu thụ cả 3 chi 
nhánh đều sụt giảm khoảng 50% so cùng kỳ năm 2020. 
Theo đó công ty phải thực hiện phương án 3T (3 tại chỗ) 
ở cả 3 chi nhánh, để duy trì hoạt động sản xuất kinh 

doanh, do đó làm tăng chi phí sản xuất kinh doanh, một số người lao động buộc phải nghỉ việc do cư 
trú trong vùng cấm đi lại, tuy nhiên công ty vẫn trả lương theo lương TTV (2 tháng). Từ tháng 
10/2021 tình hình dịch được kiểm soát và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty dần ổn định 
trở lại, nên dự ước kết quả quí 4/2021 tương đương cùng kỳ 2020. 

Ban kiểm soát đánh giá tổng quát: Tuy ảnh hưởng dịch covid-19 vào quí 3/2021, nhưng nhìn 
chung kết quả sản xuất kinh doanh của công ty đạt được là khá tốt, bên cạnh đó năm 2021 công ty 
cũng thu về khoản lợi nhuận tài chính đáng kể. Nên Tổng lợi nhuận 2021 vượt kế hoạch do Đại hội 
cổ đông giao. 

2. Kết quả giám sát hoạt động và tài chính công ty năm 2021. 

a. Công tác tài chính kế toán và kiểm toán báo cáo tài chính: 

Công ty thực hiện công tác hạch toán kế toán theo quy định của chế độ kế toán, các số liệu được 
ghi nhận đầy đủ, chính xác và đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam soát xét bán 
niên và kiểm toán năm 2021, đảm bảo tính độc lập và phản ánh đầy đủ. Ban kiểm soát đã thẩm định các 
báo cáo tài chính quí, bán niên, năm trước khi phát hành. 

b. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:  

Hoạt động sản xuất và tiêu thụ: 

Về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm: 

Stt Nội dung Đvt 
Kế hoạch 

2021 

Thực hiện Tỷ lệ so 

2021 2020  kế hoạch  TH 2020 

1 Tổng Sản lượng m3 2.263.500 2.138.908 2.493.016 95% 86% 

  Trong đó:       

 Núi Gió m3 315.500 315.500 318.747 335.144 101% 

 Tân Cang m3 728.000 668.889 808.390 92% 83% 

 Thạnh Phú m3 1.220.000 1.151.272 1.349.482 94% 85% 

Về doanh thu và lợi nhuận: 

Stt Chỉ tiêu Đvt Kế hoạch 
TH năm 

2020 
TH năm 

2019 

Tỷ lệ so với 

Kế hoạch 
2021 

TH năm 
2020 

A B C 1 2 3 4=2/1 5=2/3 

 Tổng doanh thu 1.000đ 354.217.327 365.950.646 393.404.219 103% 93% 

 Trong đó:       

1 Doanh thu BHCCDV 1.000 đ 345.417.327 337.422.824 382.489.227 98% 88% 

2 Doanh thu HĐTC và 
DT khác. 

1.000 đ 8.800.000 28.527.822 10.907.511 324% 261% 
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3 Tổng lợi nhuận trước 
thuế 

1.000 đ 91.054.000 112.233.187 121.600.025 123% 92% 

4 Lợi nhuận sau thuế 1.000 đ 72.843.000 90.254.477 98.274.259 124% 92% 

Đánh giá về kết quả kinh doanh: 

Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 337,4 tỷ đồng, bằng 98% so kế hoạch. Lợi 

nhuận trước thuế về bán hàng và CCDV đạt 79,2 tỷ đồng đạt tỉ lệ 95,8% so kế hoạch. Trong điều 

kiện năm 2021 dịch covid-19 bùng phát mạnh, doanh thu, lợi nhuận sản xuất kinh doanh chính đạt 

được kết quả như trên là khá tốt. 

Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 112,2 tỷ đồng (trong đó có lợi nhuận từ hoạt động tài chính và 

lợi nhuận khác là 33,1 tỷ đồng) tăng 23% so với kế hoạch và bằng 92% so với thực hiện năm 2020. 

- Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính (đá các loại) của Công ty là 

79,2 tỷ đồng, trong đó: 

+ Mỏ Núi Gió: đạt 12,2 tỷ đồng, đạt 80% so với kế hoạch và đạt 69% so với thực hiện năm 

2020. Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu đạt 21,8% (năm 2020 là 29%). 

 + Mỏ Tân Cang: đạt 25,3 tỷ đồng, tăng 13% so với kế hoạch và đạt 78% với thực hiện năm 

2020. Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu đạt 22,7% (năm 2020 là 26%). Trong những năm gần đây Tân 

Cang đã có sự tăng trưởng tốt về lợi nhuận và doanh thu, thị trường trong khu vực đang có xu 

hướng tốt. Đây là tiền đề để mỏ ngày càng tăng cao lợi nhuận trong những năm tiếp theo. 

+ Mỏ Thạnh Phú: đạt  41,6 tỷ đồng, đạt 92% so với kế hoạch và đạt 78% so với thực hiện năm 

2020. Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu đạt 24,5% (năm 2019 là 27%). 

Tình hình quản lý sử dụng vốn và tài sản: 

- Về Công nợ:  

Công ty đã thu hồi được một số khoản nợ khó đòi, tuy nhiên việc thu hồi công nợ gặp một số 

khó khăn, và chưa hoàn thành theo yêu cầu của cổ đông tại ĐHCĐ năm 2021, trong đó: khoản phải 

thu về cho vay ngắn hạn Cty Phú Mỹ An thu được 1,2 tỷ đồng/ 28 tỷ đồng và công ty tạm thời chưa 

tính lãi vay và trích lập dự phòng trong năm 2021 (Ban kiểm soát đã đề nghị ban điều hành thu hồi 

dứt điểm công nợ này và khuyến nghị trích lập dự phòng). 

Vay nợ ngân hàng: Công ty không vay nợ ngân hàng. 

Ngày 27/05/2021 Công ty đã thanh toán phần còn lại cổ tức của năm 2020 (30%) với số tiền 

44 tỷ đồng. 

Tính đến ngày 31/12/2021 lượng tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng là 241,5 tỷ đồng, đây là 

nguồn vốn tốt để phục vụ cho chiến lược dài hạn phát triển mở rộng của Công ty.  

Tình hình tại các mỏ đá: 

- Mỏ Núi Gió: 

+ Trong năm chi nhánh đã tăng cường bóc đất phủ mỏ rộng moong khai thác, máy móc thiết bị 

đáp ứng được yêu cầu sản xuất. 

+ Lao động ổn định và đáp ứng được yêu cầu công việc. 

- Mỏ Tân Cang: 

+ Cuối năm 2021 Chi nhánh Tân Cang phải di dời khu văn phòng, trạm cân, sân công nghiệp 

đến vị trí khác, tuy nhiên không ảnh hưởng nhiều đến sản xuất kinh doanh. Sản lượng khai thác và 

tiêu thụ khá ổn định trong những năm gần đây. 

+ Máy móc thiết bị đáp ứng được yêu cầu sản xuất, đảm bảo cung cấp đủ sản lượng theo nhu 

cầu thị trường. 

+ Lao động ổn định và đáp ứng được yêu cầu công việc. 
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- Mỏ Thạnh Phú: 

+ Mỏ Thạnh Phú đạt sản lượng sản xuất và tiêu thụ ổn định và tốt nhất trong những năm gần 

đây, đạt công suất cấp phép. 

+ Máy móc thiết bị đáp ứng được yêu cầu sản xuất. 

+ Lao động ổn định và đáp ứng được yêu cầu công việc. 

c. Đầu tư:  

- Thoái vốn: Công ty đã tiến hành thoái vốn tại Công ty CP CIC39 và công ty CP tư vấn xây 

dựng tổng hợp thu lãi được 11,7 tỷ đồng. 

- Thực hiện theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 02/02/2021, công ty đã tiến hành đầu tư 

tài chính (cổ phiếu) và thu lãi là 1,9 tỷ đồng. 

- Thực hiện theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 07/04/2021 Ban điều hành đã chuyển 

nhượng khu đất ngoài ranh mỏ đá Núi Gió và thu về 2.76 tỷ đồng lợi nhuận.. 

3.  Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và những 
nội dung khác như sau: 

Năm 2021, HĐQT đã tổ chức 5 phiên họp với nội dung trọng tâm đánh giá tình hình hoạt động 
SXKD và các mặt hoạt động khác của công ty. Bàn bạc tìm biện pháp thực hiện Kế hoạch SXKD năm 
2021 để đạt hiệu quả tốt nhất, cũng như bàn thảo phương hướng chiến lược cho công ty. 

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc điều hành tốt 
hoạt động sản xuất kinh doanh. 

- HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định sau các cuộc họp để triển khai thực hiện, các 
Nghị quyết về trả cổ tức …vv, tất cả đều được thực hiện đúng trình tự thủ tục theo qui định của Pháp 
luật, đảm bảo thực hiện tốt chức năng quản trị của HĐQT. 

- Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, giải 
quyết nhanh những vướng mắc khó khăn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, có nhiều 
biện pháp điều hành cần thiết để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 
theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông giao.  

- Ban Tổng Giám đốc đã phát huy các lợi thế của công ty trong SXKD để tối đa hóa hiệu quả 
SXKD trong điều kiện dịch bệnh covid diễn biến phức tạp và có các quyết định điều hành kịp thời, 
phù hợp theo hướng phục vụ nhu cầu khách hàng là hàng đầu, điều chỉnh giá bán theo diễn biến thị 
trường… để mang lại hiệu quả tốt nhất. 

- Việc thực hiện giao khoán tiền lương và chế độ thưởng cho người lao động công ty theo 
KQSXKD (theo sản phẩm tiêu thụ) là phù hợp, mức thu nhập người lao động ổn định, thu nhập bình 
quân theo sản phẩm đạt 16,2 triệu đ/người/tháng, đạt kế hoạch đề ra; Trong năm không xảy ra 
tranh chấp nào giữa người sử dụng lao động và người lao động.  

Công ty duy trì tốt giữa lợi ích của cổ đông, của các đối tác hợp tác sản xuất kinh doanh, quyền 
lợi của người lao động … 

Về công bố thông tin: Công ty tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, công bố đầy đủ các 
thông tin định kỳ theo quí, bán niên, thường niên và các thông tin bất thường khác. Người nội bộ 
tuân thủ việc công bố thông tin liên quan của cá nhân cũng như của người liên quan. 

Năm 2021, Ban kiểm soát không có nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo, không thấy điều gì 
bất thường trong hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và lãnh đạo 
quản lý tại các cơ sở trực thuộc của Công ty. 

Kết kuận và kiến nghị. 

Năm 2021 Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ 
đông giao. Với tinh thần trách nhiệm cao của HĐQT, Ban Điều hành và nỗ lực làm việc của tập thể 
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người lao động đã góp phần vào thành công chung cho toàn công ty. 

Hội đồng quản trị đã mời Ban Kiểm soát tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị. 

Ban kiểm soát thường xuyên phối hợp với HĐQT và Ban Tổng giám đốc để thực hiện các chức 
năng và nhiệm vụ của mình và đạt kết quả tốt trong công tác kiểm tra giám sát các hoạt động trong 
toàn Công ty. 

Năm 2022, Ban kiểm soát kiến nghị: 

- Công tác thu hồi công nợ đã được cải thiện hơn trong năm qua, do đó đề nghị Công ty tiếp 
tục thu hồi dứt điểm công nợ tồn đọng của khoản cho vay Cty Phú Mỹ An. 

- Công ty cần tiếp tục tìm kiếm những cơ hội đầu tư mới mà Công ty đang có thế mạnh, hay 
cùng ngành nghề kinh doanh với Công ty. 

- Tăng cường công tác giám sát, kiểm soát để hạn chế tối đa rủi ro trong việc sản xuất kinh 
doanh. 

5.3. CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH NĂM 2021. 

a) Lương thưởng thù lao:  

Thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 14/04/2021, Tổng số tiền thù lao của 
Hội đồng quản trị của năm 2020 bằng 2% lợi nhuận sau thuế, tương ứng số tiền là 1.805.090.000 đ, 
được phân chia cho các thành viên như sau:  

TT Họ và tên Chức danh Hệ 
số 

Số tiền thù lao 
(đ) 

Ghi chú 

1 Đinh Lê Chiến Chủ tịch HĐQT 1,2 416.558.000 Chưa trừ thuế TNCN 

2 Trịnh Tiến Bảy TV- HĐQT; 
Tổng Giám đốc 

1 347.133.000 Chưa trừ thuế TNCN 

3 Nguyễn Văn Lương TV- HĐQT: 
Phó Tổng GĐ 

1 347.133.000 Chưa trừ thuế TNCN 

4 Nguyễn Xuân Thành TV- HĐQT 
độc lập 

1 347.133.000 Chưa trừ thuế TNCN 

5 Võ Thị Cẩm Hường TV- HĐQT 
độc lập 

1 347.133.000 Chưa trừ thuế TNCN 

 Tổng cộng 1.805.090.000  

Tổng số tiền thù lao của Ban kiểm soát năm 2021 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 
ngày 14/04/2021 là 288.000.000đ , được phân chia cho các thành viên như sau: 

  
TT Họ và tên Chức danh Số tiền thù lao 

(đ) 
Ghi chú 

1 Đặng Xuân Long Trưởng ban 120.000.000 Chưa trừ thuế TNCN 

2 Trần Quốc Trung Thành viên 84.000.000 Chưa trừ thuế TNCN 

3 Đỗ Việt Cường 

 

Thành viên 

 

84.000.000 Chưa trừ thuế TNCN 

  Tổng cộng 288.000.000  
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Tiền Lương, thưởng của Ban TGĐ và Kế toán trưởng năm 2021 

TT Họ và tên Chức danh Lương (đ) Thưởng (đ) 

1 Trịnh Tiến Bảy TV- HĐQT; 
Tổng Giám đốc 

714.643.000 256.540.000 

2 Nguyễn Văn Lương TV- HĐQT: 
Phó Tổng Giám đốc 

452.626.000 249.510.000 

3 Trần Sỹ Phúc Kế toán trưởng  
(đến 31/7/2021) 

252.277.000 150.964.000 

4 Đỗ Văn Ngọc Kế toán trưởng 
(Từ 01/08/2021) 

168.305.000 111.546.000 

 
 

b) Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: 

 

TT 
Người thực hiện 

giao dịch 

Chức vụ 

Tại tổ chức 

niêm yết 

Số cổ phiếu sở 

hữu đầu kỳ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Lý do tăng, giảm 

Số cổ 

phiếu 
Tỷ lệ 

Số cổ 

phiếu 
Tỷ lệ 

1 Võ Thị Cẩm Hường TV-HĐQT 41.980 0,28% 0 0% Bán 

c) Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành 
viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 
Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành. 

Công ty CP Hóa An bán cổ phiếu của Công ty cổ phần CIC 39 (mã CK: C32) (do ông Trịnh Tiến 
Bảy – TV HĐQT - TGĐ là đại diện pháp luật thực hiện, đồng thời ông Trịnh Tiến Bảy là TV HĐQT 
Công ty cổ phần CIC 39): 

Số lượng CP trước khi bán: 1.785.101 CP 

Số lượng đăng ký bán 800.000CP (đợt 1) 

Kết quả giao dịch bán 800.000CP (từ 05/11/2021 đến 15/11/2021). 

Số lượng đăng ký bán 985.101CP (đợt 2) 

Kết quả giao dịch bán 985.100CP (từ 19/11/2021 đến 17/12/2021). 

Số lượng CP sau khi bán: 1 CP ( lý do: cổ phiếu lẻ) 
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VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

1. Ý kiến kiểm toán 

 

 BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP 

Kính gửi: Các thành viên Hội đồng Quản trị 
 Các thành viên Ban Tổng Giám đốc 
 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN 

 

Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính  

#ÈĭÎÇ ÔĖÉ íÞ ËÉÍ ÔÏÜÎ ÂÜÏ ÃÜÏ ÔÛÉ ÃÈþÎÈ ËîÍ theo c Á #ĖÎÇ ÔÙ # ph Î (ĕÁ !Î ɉÄÉ íÝÙ Çi t Ô ÌÛ 
Ȱ#ĖÎÇ ÔÙȱɊȟ íc l Ð ÎÇÛÙ πυ ÔÈÜÎÇ πσ ÎáÍ ςπςς Ô ÔÒÁÎÇ πυ ín trang 36, bao gm B ÎÇ ÃÝÎ íi k  
ÔÏÜÎ ÔÉ ÎÇÛÙ σρ ÔÈÜÎÇ ρς ÎáÍ ςπςρȟ "ÜÏ ÃÜÏ Ët qu  ho Ô íÎÇ ËÉÎÈ ÄÏÁÎÈȟ "ÜÏ ÃÜÏ Ì Õ ÃÈÕÙn 
ti n t  cho náÍ ÔÛÉ ÃÈþÎÈ ËÔ ÔÈĭÃ ÃĬÎÇ ÎÇÛÙ ÖÛ "n thuy Ô ÍÉÎÈ ÂÜÏ ÃÜÏ ÔÛÉ ÃÈþÎÈȢ 

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc 

Ban T ÎÇ 'ÉÜÍ íÃ #ĖÎÇ ÔÙ ÃÈÕ ÔÒÜÃÈ ÎÈÉm v  vi c l Ð ÖÛ ÔÒýÎÈ ÂÛÙ ÔÒÕÎÇ ÔÈc h Ð ÌĻ ÂÜÏ ÃÜÏ ÔÛÉ 
ÃÈþÎÈ ÃÁ #ĖÎÇ ÔÙ ÔÈÅÏ ÃÜÃ #ÈÕn m c k  ÔÏÜÎ 6Ét Nam, Ch  í  k  ÔÏÜÎ ÄÏÁÎÈ ÎÇÈÉp Vi Ô .ÁÍ ÖÛ 
ÃÜÃ ÑÕÙ íÎÈ ÐÈÜÐ ÌĻ Ãĕ ÌÉðÎ ÑÕÁÎ ín vi c l Ð ÖÛ ÔÒýÎÈ ÂÛÙ ÂÜÏ ÃÜÏ ÔÛÉ ÃÈþÎÈ ÖÛ ÃÈÕ ÔÒÜÃÈ ÎÈÉm v  
ki Í ÓÏÜÔ Îi b  ÍÛ "ÁÎ 4ÎÇ 'ÉÜÍ íÃ ØÜÃ íÎÈ ÌÛ Ãn thi Ô í ím b o cho vi c l Ð ÖÛ ÔÒýÎÈ ÂÛÙ 
ÂÜÏ ÃÜÏ ÔÛÉ ÃÈþÎÈ ËÈĖÎÇ Ãĕ ÓÁÉ ÓĕÔ ÔÒng y u do gian l n ho c nh m l n. 

Trách nhiệm của Kiểm toán viên 

4ÒÜÃÈ ÎÈÉm c Á ÃÈĭÎÇ ÔĖÉ ÌÛ í Á ÒÁ Ļ ËÉn v  ÂÜÏ ÃÜÏ ÔÛÉ ÃÈþÎÈ ÄÁ ÔÒðÎ Ët qu  c a cu c ki m 
ÔÏÜÎȢ #ÈĭÎÇ ÔĖÉ íÞ ÔÉÎ ÈÛÎÈ ËÉÍ ÔÏÜÎ ÔÈÅÏ ÃÜÃ #ÈÕn m c ki Í ÔÏÜÎ 6Ét NaÍȢ #ÜÃ ÃÈÕn m Ã ÎÛÙ 
ÙðÕ ÃÕ ÃÈĭÎÇ ÔĖÉ ÔÕÝÎ ÔÈ chu n m Ã ÖÛ ÃÜÃ ÑÕÙ ính v  íÏ íc ngh  nghi p, l p k  ho ÃÈ ÖÛ ÔÈc 
hi n cu c ki Í ÔÏÜÎ í íÔ íc s  ím b o h Ð ÌĻ Ö vi c li Õ ÂÜÏ ÃÜÏ ÔÛÉ ÃÈþÎÈ ÃÁ #ĖÎÇ ÔÙ Ãĕ ÃĔÎ 
ÓÁÉ ÓĕÔ ÔÒng y Õ ÈÁÙ ËÈĖÎÇȢ 

#ĖÎÇ ÖÉc ki Í ÔÏÜÎ ÂÁÏ Çm th c hi Î ÃÜÃ ÔÈ t c nh m thu th Ð ÃÜÃ Âng ch ng ki Í ÔÏÜÎ Ö ÃÜÃ 
s  li Õ ÖÛ ÔÈÕÙÔ ÍÉÎÈ ÔÒðÎ ÂÜÏ ÃÜÏ ÔÛÉ ÃÈþÎÈȢ #ÜÃ ÔÈ t c ki Í ÔÏÜÎ íc l a ch n d Á ÔÒðÎ ØïÔ 
íÏÜÎ Ãa ki Í ÔÏÜÎ ÖÉðÎȟ ÂÁÏ ÇÍ íÜÎÈ ÇÉÜ ÒÉ ÒÏ Ãĕ ÓÁÉ ÓĕÔ ÔÒng y u trÏÎÇ ÂÜÏ ÃÜÏ ÔÛÉ ÃÈþÎÈ ÄÏ 
gian l n ho c nh m l n. Khi th c hi Î íÜÎÈ ÇÉÜ ÃÜÃ ÒÉ ÒÏ ÎÛÙȟ ËÉÍ ÔÏÜÎ ÖÉðÎ íÞ ØÅÍ ØïÔ ËÉÍ ÓÏÜÔ 
n i b  c Á #ĖÎÇ ÔÙ ÌÉðÎ ÑÕÁÎ ín vi c l Ð ÖÛ ÔÒýÎÈ ÂÛÙ ÂÜÏ ÃÜÏ ÔÛÉ ÃÈþÎÈ ÔÒÕÎÇ ÔÈc, h Ð ÌĻ ÎÈm 
thi t k  ÃÜÃ ÔÈ t c ki Í ÔÏÜÎ ÐÈĬ h p v É ÔýÎÈ ÈýÎÈ ÔÈc t ȟ ÔÕÙ ÎÈÉðÎ ËÈĖÎÇ ÎÈm m Ã íþÃÈ í Á ÒÁ 
Ļ ËÉn v  hi u qu  c a ki Í ÓÏÜÔ Îi b  c Á #ĖÎÇ ÔÙȢ #ĖÎÇ ÖÉc ki Í ÔÏÜÎ ÃįÎÇ ÂÁÏ ÇÍ íÜÎÈ ÇÉÜ 
ÔþÎÈ ÔÈþÃÈ Èp c Á ÃÜÃ ÃÈþÎÈ ÓÜÃÈ Ë ÔÏÜÎ íÃ ÜÐ ÄÎÇ ÖÛ ÔþÎÈ ÈÐ ÌĻ ÃÁ ÃÜÃ Ã ÔþÎÈ Ë ÔÏÜÎ Ãa 
Ban T ÎÇ 'ÉÜÍ íÃ ÃįÎÇ ÎÈ  íÜÎÈ ÇÉÜ ÖÉÃ ÔÒýÎÈ ÂÛÙ Ông th  ÂÜÏ ÃÜÏ ÔÛÉ ÃÈþÎÈȢ 

#ÈĭÎÇ ÔĖÉ ÔÉÎ Ông r ÎÇ ÃÜÃ Âng ch ng ki Í ÔÏÜÎ ÍÛ ÃÈĭÎÇ ÔĖÉ íÞ ÔÈÕ ÔÈÐ íÃ ÌÛ íÙ í ÖÛ 
ÔÈþÃÈ ÈÐ ÌÛÍ Ã  Ó ÃÈÏ Ļ ËÉn ki Í ÔÏÜÎ ÃÁ ÃÈĭÎÇ ÔĖÉȢ 
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